Chương 1: Khái niệm về mạch điện

Mục tiêu: 
- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...
- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.
- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán
Nội dung
1.1 Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện
Mạch điện là một mạch vòng hình thành liên tục (không gián đoạn) bởi các vật dẫn, cho phép dòng electrons đi qua một cách liên tục, không có điểm mở đầu và không có điểm kết thúc.
Các phần tử chính tạo thành mạch điện thường được quan tâm là: Phần tử nguồn và phần tử tải
· Phần Tử Nguồn: bao gồm các thiết bị biến đổi các dạng năng lượng: cơ năng, hóa năng, quang năng, nhiệt năng, ... sang điện năng (như máy phát điện, pin, accu, ...).
· Phần Tử Tải: bao gồm các thiết bị hay các linh kiện nhận điện năng để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác như: nhiệt năng (điện trở), cơ năng (động cơ điện), hóa năng (bình điện giải), …
1.2 Cấu trúc mạch điện
Khi liên kết các phần tử trong mạch điện với nhau sẽ dẫn đến các  khái  niệm  sau:  Nhánh,  nút, vòng, mắt lưới.
· Nhánh: là một đường trên đó chứa một hay nhiều phần tử liên kết với nhau theo phương pháp đấu nối tiếp.
· Nút: là giao điểm của tổi thiểu ba nhánh trong một mạch điện.
· Vòng: là tập hợp nhiều nhánh tạo thành hệ thống kín và chỉ đi qua mỗi nút duy nhất một lần.
· Mắt lưới: được xem là vòng cơ bản nói một cách khác: mắt lưới là một vòng mà bên trong không tìm thấy được vòng nào khác.
1.3 Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện
1.3.1. Dòng điện
Cường độ dòng điện i(t) được định nghĩa là tốc độ biến thiên của lượng điện tích dq qua tiết diện của phần tử trong khoảng thời gian khảo sát dt
Mục đích của mạch điện là di chuyển điện tích với tốc độ mong muốn dọc theo đường định trước. Sự chuyển động của điện tích tạo thành dòng điện.
1.3.2. Điện áp
Điện thế chênh lệch (hay hiệu điện thế) giữa hai điểm A, B còn được gọi là điện áp giữa hai điểm A, B.
vAB: hiệu điện thế giữa hai điểm A, B.
vA : điện thế tại điểm A. 
vB : điện thế tại điểm B.
1.3.3. Công suất
Điện năng cung cấp cho phần tử trong một đơn vị thời gian gọi là công suất; gọi p(t) là công suất
· p > 0: phần tử tiêu thụ công suất. 
· p < 0: phần tử phát ra công suất.
1.3.4. Điện năng
Khi một phần tử có công suất là p(t) trong khoảng thời gian dt điện năng tiêu thụ (hay phát ra) trên phần tử
1.4 Phần tử nguồn
1.4.1. Nguồn áp độc lập 
Nguồn áp độc lập là loại nguồn áp có khả năng duy trì điện áp v giữa hai đầu nguồn độc lập đối với các phần tử còn lại của mạch và dòng điện qua nguồn
1.4.2. Nguồn dòng độc lập
Nguồn dòng độc lập có khả năng duy trì dòng điện i qua nhánh chứa nguồn tuân theo hàm cho trước đối với thời gian t, bất chấp các phần tử còn lại trong mạch mà nguồn được kết nối vào.
1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc
Nguồn áp phụ thuộc hay nguồn áp bị điều khiển là loại nguồn áp có giá trị điện áp v giữa hai đầu của nguồn, phụ thuộc hay bị điều khiển bởi một điện áp hoặc một dòng
	điện ở nơi nào khác trong mạch.
Nguồn áp phụ thuộc có hai dạng:
	


· Nguồn áp phụ thuộc áp.
· Nguồn áp phụ thuộc dòng
	1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc 
Nguồn dòng phụ thuộc hay nguồn dòng bị điều khiển là loại nguồn dòng có giá trị dòng điện i qua nguồn, phụ thuộc hay bị điều khiển bởi một điện áp hoặc một dòng điện ở nơi nào khác trong mạch.
Nguồn dòng phụ thuộc có hai dạng:
· Nguồn dòng phụ thuộc áp
· Nguồn dòng phụ thuộc dòng
	
	


1.5 Phần tử tải của mạch điện
1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm
Gọi i là dòng điện qua điện trở và v là điện áp xuất hiện giữa hai đầu R, dấu điện áp v và hướng dòng i trình bày trong hình 1.14.

Điện trở R thỏa quan hệ áp và dòng (định luật Ohm) sau đây:
v(t) =  R.i(t)
Khi sử dụng phần tử R, ta cần quan tâm đến các khái niệm sau:
Ngắn mạch: là sự kiện mà tại vị trí ngắn mạch xem như có điện [image: ]trở R = 0Ω
Hở mạch: là sự kiện mà tại vị trí hở mạch xem như tương đương với điện dẫn G = 0 S (hay 0 ℧); hoặc giá trị điện trở R = ∞. Tóm lại, tại vị trí hở mạch xem tương đương như một vật cách điện lý tưởng.
1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm
[image: ]



dòng điện trong mạch không triệt tiêu tức thời tại thời điểm chuyển mạch, nói khác đi dòng điện qua mạch không đổi hướng.
1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện
[image: ]





Dòng điện tích di chuyển trên mạch ngoài của tụ để cấp các điện tích đến bản cực của tụ được gọi là dòng điện nạp điện tích cho tụ.
1.6 Các định luật cơ bản của mạch điện
1.6.1. Định luật Kirchhoff 1
Tổng giá trị dòng điện vào nút = Tổng giá trị dòng điện ra khỏi nút 
Hoặc: Tổng giá trị đại số dòng điện tại một nút = 0
Qui ước:- Dòng điện vào nút có giá trị dương.

· Dòng điện đổ ra khỏi nút có giá trị âm.
1.6.2. Định luật Kirchhoff 2
Tổng giá trị điện áp dọc theo một vòng = 0
Hoặc: Tổng điện áp cung cấp từ nguồn = Tổng điện áp đặt ngang qua 2 đầu từng phần tử tiêu thụ
1.7 Các phương pháp biến đổi tương đương
1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp
Hai phần tử kề nhau được  gọi  là  đấu  nối  tiếp nếu  chúng  có  chung  một nút và không còn dòng nào khác đi vào nút.

[image: https://html1-f.scribdassets.com/31syasprls4r6ly7/images/3-a473849d9a.jpg]
1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng
[bookmark: _GoBack]Hai phần tử ghép song song nếu chúng tạo thành một vòng không chứa phần tử nào khác.

1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang  và nguợc lại
Phạm vi ứng dụng: Công dụng của phép biến đổi này là để đơn giản hóa một số mạch điện trong trường hợp cần thiết để dễ dàng trong quá trình giải mạch điện.
[image: ][image: ]
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